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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần:CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU NẶNG VÀ DẦU TỔNG HỢP

HEAVY CRUDE OIL AND SYNCRUDE PROCESSING TECHNOLOGY
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4  
- Loại học phần: 
( bắt buộc

x  tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Hóa hữu cơ, Nhiệt động học và động học xúc tác, Truyền nhiệt và truyền chất.  

- Học phần học trước: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

- Học phần học song hành: Sản phẩm lọc hóa dầu, Công nghệ lọc dầu, Công nghệ hóa dầu

- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
      42 tiết


+ Lý thuyết:
      24 tiết

+ Bài tập: 
      12 tiết

+ Báo cáo chuyên đề               :         6 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
         53 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần bao gồm các quá trình công nghệ chính để nâng cấp dầu thô nặng/dầu tổng hợp, xu hướng phát triển chế biến dầu thô nặng/dầu tổng hợp trên thế giới. Nội dung chính của HP là cung cấp các kiến thức quan trọng về quy trình công nghệ chế biến dầu thô nặng: các phương pháp vận chuyển dầu thô nặng từ nơi khai thác đến nơi chế biến, các công nghệ làm giảm cacbon, làm tăng hydro, xử lý phân đoạn cất.
3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Trang bị cho sinh viên kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của công nghệ nâng cấp dầu thô nặng/dầu thô tổng hợp và vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế sản xuất.

3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức
· Nắm vững đặc trưng tính chất dầu thô nặng, dầu tổng hợp;
· Nắm bắt được xu hướng chế biến dầu nặng, dầu tổng hợp trên thế giới;

· Hiểu bản chất của quá trình chế biến dầu thô nặng/ dầu tổng hợp;
· Đề xuất được sơ bộ cấu hình công nghệ của một nhà máy chế biến dầu nặng/dầu tổng hợp;

· Nắm bắt và sử dụng các tiến bộ mới nhất về khoa học và công nghệ thông tin trong lĩnh vực chế biến khí. 
b) Kỹ năng

· Kỹ năng vận dụng các kiến thức về lý thuyết, các định luật, phương trình, kỹ thuật hóa học nhằm nghiên cứu và giải quyết các vấn đề cụ thể về công nghệ nâng cấp dầu nặng và chế biến dầu tổng hợp;
· Kỹ năng tự thực hiện các tính toán các thông số kỹ thuật chính trong công nghệ nâng cấp dầu nặng và chế biến dầu tổng hợp;

· Kỹ năng làm việc với các thiết bị công nghệ, hệ thống thiết bị phòng thí nghiệm hiện đại;

· Kỹ năng xử lý phân tích kết quả khi thực hiện các thí nghiệm chuyên ngành.

c) Thái độ

· Quá trình học giúp sinh viên sẵn sàng cho việc tự phát triển bản thân, nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức mới trong các ngành khoa học kỹ thuật, vận dụng tổng hợp và xâu chuỗi kiến thức từ các môn học trước. Đồng thời nhận thức được vai trò sử dụng và khai thác hợp lý tài nguyên đến phát triển bền vững. 

4. Học liệu
· Giáo trình chính 
Không có
· Sách tham khảo 
[1] Murray R.Gray, Upgrading Petroleum Residues and Heavy Oils, Marcel Deckker, 1994
[2] Robert A.Meyers, Handbook of Petroleum Refining Process, McGraw-Hill, 2004
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập

	a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
	

	Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 
	

	- Tham dự lớp đầy đủ: 
	

	- Bài tập,thảo luận: 
	

	· Điểm thi kết thúc HP:
+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 90 phút

+ Sinh viên được phép sử dụng tài liệu.
	50%


6. Yêu cầu đối với HP

· Nghiên cứu trước bài giảng và tài liệu tham khảo, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức (tối thiểu 80%), thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường;

· Thực hiện đầy đủ 100% các nhiệm vụ về bài tập, báo cáo chuyên đề và thí nghiệm.

7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1
	Chương 1. Giới thiệu

1.1. Giới thiệu quá trình khai thác dầu nặng

1.2. Thành phần, tính chất dầu nặng/dầu tổng hợp

1.3. Phân bố dầu thô, dầu nặng trên thế giới

1.4. Xu hướng chế biến dầu nặng/dầu tổng hợp
	2
	2
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình;

- Trình chiếu Powerpoint;

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1]
	- Nắm được tổng quan đặc trưng dầu nặng, dầu tổng hợp;

- Hiểu được quá trình khai thác vận chuyển, xu thế chế biến dầu nặng, dầu tổng hợp trên thế giới.



	Tuần

2-3
	Chương 2. Hóa học quá trình nâng cấp

2.1. Mục tiêu của qua trình nâng cấp
2.2. Hóa học quá trình nâng cấp

2.2.1. Phản ứng nhiệt

2.2.2. Phản ứng có xúc tác

2.2.3. Tương tác giữa phản ứng nhiệt và phản ứng có xúc tác

2.3. Động học quá trình nâng cấp
	4
	4
	
	
	
	- Nắm được cơ chế các phản ứng hóa học và động học của quá trình nâng cấp dầu nặng

	Tuần 4
	Chương 3. Quá trình chế biến dầu nặng

3.1. Vận chuyển dầu nặng

3.2. Tổng quan quá trình chế biến dầu nặng
	4
	2
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1]
	- Hiểu được quy trình vận chuyển dầu nặng từ nơi khai thác về nơi nâng cấp;

- Nắm được quy trình tổng quát  nâng cấp dầu nặng.

	Tuần 5-6
	Chương 4. Quá trình làm giảm cacbon

4.1. Quá trình sử dụng xúc tác

4.2. Quá trình không sử dụng xúc tác: 

4.2.1. Cốc hóa

4.2.2. Tách asphan

4.2.3. Visbreaking
	4
	2
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình;

- Trình chiếu Powerpoint;

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] [2]
	 - Hiểu được công nghệ cốc hóa: quy trình, thông số vận hành quan trọng của quá trình, phạm vi áp dụng của công nghệ

	Tuần 7-9
	Chương 5. Quá trình làm tăng hydro

5.1. Công nghệ xúc tác cố định

5.1.1. RDS/VRDS

5.1.2. Hyvahl

5.1.3. Unicracking

5.2. Công nghệ xúc tác tầng sôi

5.2.1. Hoil

5.2.2. LC-Fining 
	3
	2
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình;

- Trình chiếu Powerpoint;

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] [2]
	- Hiểu được các công nghệ làm tăng hydro: quy trình, thông số vận hành quan trọng của quá trình, phạm vi áp dụng của công nghệ 

	Tuần 10
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 11-12
	Chương 6. Quá trình xử lý phân đoạn cất của dầu nặng

6.1. Công nghệ H-OilDC 

6.2. Công nghệ Isocracking

6.3. Công nghệ UNIONFINING
	3
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình;

- Trình chiếu Powerpoint;

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] [2]


	- Hiểu được các công nghệ xử lý phân đoạn cất của dầu nặng: quy trình, thông số vận hành quan trọng của quá trình, phạm vi áp dụng của công nghệ

	Tuần

13-15

 
	Chương 7. Nhà máy nâng cấp dầu nặng

7.1. Sơ đồ nhà máy nâng cấp dầu nặng

7.2. Sơ nhà nhà máy lọc dầu chế biến dầu tổng hợp

7.3. Nhà máy nâng cấp dầu nặng


	4
	
	6
	
	PPGD: 

-Thuyết trình;

- Trình chiếu Powerpoint;

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1]
	- Hiểu được vai trò và chức năng của các cụm công nghệ trong một nhà máy nâng cấp dầu nặng và chế biến dầu tổng hợp;

- Có khả năng đề xuất quy trình công nghệ nâng cấp dầu nặng và chế biến dầu tổng hợp


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Nguyễn Anh Đức
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS

Địa chỉ liên hệ: PVPro, Viện Dầu khí Việt Nam

Điện thoại, email: 
Các hướng nghiên cứu chính: Oil and gas processing technologies and catalysts, simulation and optimization
 Ngày.........tháng.......năm 2014
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